	 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu

	    dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2007

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Ước thực hiện 7 tháng                           đầu năm 2007
	7 tháng năm
2007 so với cùng
kỳ năm 2006 (%)

	
	Tổng mức                     (Tỷ đồng)
	Cơ cấu                 (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	                 TỔNG SỐ
	394496
	
	100.0
	
	123.1
	

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà nước
	42340
	
	10.7
	
	92.2
	

	
	Tập thể
	3815
	
	1.0
	
	123.6
	

	
	Cá thể
	225785
	
	57.2
	
	127.2
	

	
	Tư nhân
	112081
	
	28.4
	
	130.5
	

	
	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	10475
	
	2.7
	
	128.5
	

	Phân theo ngành hoạt động
	
	
	
	
	
	

	
	Thương nghiệp
	323089
	
	81.9
	
	122.4
	

	
	Khách sạn, nhà hàng
	46969
	
	11.9
	
	121.5
	

	
	Du lịch
	4710
	
	1.2
	
	144.7
	

	
	Dịch vụ
	19729
	
	5.0
	
	135.7
	


